
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /KH-BVĐKT 

 

            Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn thực hành cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2025 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-SYT ngày 16/11/2015 của Sở Y tế tỉnh 

Lai Châu Về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tiếp 

nhận và hướng dẫn thực hành đối với các đối tượng có nhu cầu xác nhận quá 

trình thực hành tại các cơ sở KBCB trên địa bàn tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế Lai Châu 

về việc phê duyệt danh sách các cơ sở thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp giấy 

xác nhận hoàn thành quá trình thực hành hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức hướng dẫn về nội dung, cách thức tổ chức, quy trình thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh. 

2. Yêu cầu 

Người thực hành được thực hiện các kỹ thuật về chuyên môn trong khám 

bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc, chăm 

sóc người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành. 

Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng 

dẫn thực hành và phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nội dung thực hành và đủ 

thời gian thực hành tại bệnh viện đối với chức danh bác sĩ là 12 tháng; đối với 



chức danh y sỹ 9 tháng; đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 6 

tháng; đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 6 tháng; đối với chức danh cấp 

cứu ngoại viện là 06 tháng. Trường hợp phải dừng thực hành vì lý do thai sản, 

tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác thì thời gian thực hành được cộng 

dồn nhưng ngắt quãng không quá 12 tháng. 

Phân công người hướng dẫn thực hành phải đảm bảo phù hợp về chuyên 

môn, năng lực của người hướng dẫn thực hành. 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Thời gian thực hành 

TT 
Chức danh 

chuyên môn 
Nội dung thực hành Khoa thực hành 

Thời 

gian thực 

hành 

Ghi 

chú 

I BÁC SỸ 12 tháng  

1 

Quy định 

chung cho các 

bác sỹ 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp 

cứu 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
03 tháng 

 

2 

Quy định đối 

với từng trường 

hợp: 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh   

Các khoa lâm 

sàng khác 
09 tháng 

 

2.1 Bác sỹ y khoa 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nội khoa 
Khoa Nội 1,5 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Ngoại khoa 
Khoa Ngoại 1,5 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Sản phụ khoa 

Khoa Sản phụ 

khoa 
01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nhi khoa 
Khoa Nhi 1,5 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Truyền nhiễm 

Khoa Truyền 

nhiễm 
01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Y học cổ 

truyền – Phục hồi chức năng 

Khoa YHCT-

PHCN 
01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Mắt 
Khoa Mắt 02 tuần 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Tai Mũi Họng 

Khoa Tai Mũi 

Họng 
02 tuần 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 
02 tuần 

 

2.2 
Bác sỹ y học cổ 

truyền 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Y học cổ 

truyền-Phục hồi chức năng 

Khoa YHCT-

PHCN 
04 tháng 

 Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nội khoa 
Khoa Nội 01 tháng 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Ngoại khoa 
Khoa Ngoại 01 tháng 



TT 
Chức danh 

chuyên môn 
Nội dung thực hành Khoa thực hành 

Thời 

gian thực 

hành 

Ghi 

chú 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Sản phụ khoa 
Khoa Sản 0,5 tháng 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nhi khoa 
Khoa Nhi 01 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Mắt 
Khoa Mắt 0,5 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Tai Mũi Họng 

Khoa Tai Mũi 

Họng 
0,5 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 
0,5 tháng  

2.3 
Bác sỹ Răng 

hàm mặt 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 
09 tháng  

2.4 
Bác sỹ chuyên 

khoa 

Văn bằng chuyên khoa 

Tại khoa chuyên 

khoa tương ứng 

với chuyên khoa 

đã được đào tạo  

18 tháng 

Đối với các 

trường hợp 

quy định tại 

khoản 4, 5 

Điều 10, Nghị 

định số 

96/2023/NĐ-

CP 

Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ 

bản 

Tại khoa chuyên 

khoa tương ứng 

với chuyên khoa 

đã được đào tạo 

ghi trên chứng chỉ 

Số tháng 

thực hành 

tùy từng 

trường 

hợp  

Số tháng thực 

hành được tính 

bằng: 18 tháng 

- số tháng đã 

học chứng chỉ 

đào tạo chuyên 

khoa cơ bản 

(xác định theo 

thời điểm bắt 

đầu đào tạo 

chuyên khoa 

cơ bản) 

II Y SỸ 09 tháng  

1 

Quy định 

chung cho các 

y sỹ 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp 

cứu 

- Tại Khoa Hồi sức 

cấp cứu 
03 tháng 

 

2 

Quy định đối 

với từng trường 

hợp: 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh   

Các khoa lâm 

sàng khác 
06 tháng 

 

2.1 Y sĩ đa khoa 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nội khoa 
Khoa Nội 01 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Ngoại khoa 
Khoa Ngoại 01 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Sản phụ khoa 

Khoa Sản phụ 

khoa 
01 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nhi khoa 
Khoa Nhi 01 tháng  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Truyền nhiễm 

Khoa Truyền 

nhiễm 
02 tuần  

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Y học cổ 

truyền – Phục hồi chức năng 

Khoa YHCT-

PHCN 
03 tuần  

Thực hành chuyên môn khám Khoa Mắt 01 tuần  



TT 
Chức danh 

chuyên môn 
Nội dung thực hành Khoa thực hành 

Thời 

gian thực 

hành 

Ghi 

chú 

bệnh, chữa bệnh về Mắt 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Tai Mũi Họng 

Khoa Tai Mũi 

Họng 

01 tuần 
 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 

01 tuần 
 

2.2 
Y sỹ y học cổ 

truyền 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng 

Khoa YHCT-

PHCN 
3,5 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Ngoại khoa 
Khoa Ngoại 01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nội khoa 
Khoa Nội 01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Mắt 
Khoa Mắt 01 tuần 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Tai Mũi Họng 

Khoa Tai Mũi 

Họng 
1 tuần 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 
1 tuần 

 

III ĐIỀU DƯỠNG  06 tháng  

1 

Quy định 

chung cho các 

điều dưỡng 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
01 tháng 

 

2 

Quy định đối 

với từng trường 

hợp: 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh   

Các khoa lâm 

sàng khác 
05 tháng 

 

2.1 Điều dưỡng 
Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về điều dưỡng 

Khoa Nội 01 tháng  

Khoa Ngoại 01 tháng  

Khoa Nhi 01 tháng  

Khoa YHCT-

PHCN 
02 tuần 

 

Khoa Mắt 02 tuần  

Khoa Tai Mũi 

Họng 
02 tuần 

 

Khoa Răng Hàm 

Mặt 
02 tuần 

 

2.2 
Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về điều 

dưỡng tại khoa chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa 

đã được đào tạo 

05 tháng 

 

IV HỘ SINH  06 tháng  

1 Hộ sinh 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp 

cứu 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Sản phụ khoa 

Khoa Sản phụ 

khoa 
04 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nhi khoa 
Khoa Nhi 01 tháng 

 



TT 
Chức danh 

chuyên môn 
Nội dung thực hành Khoa thực hành 

Thời 

gian thực 

hành 

Ghi 

chú 

IV KỸ THUẬT Y     

1 

Quy định 

chung cho các 

kỹ thuật y 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp 

cứu 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
01 tháng 

 

2 

Quy định đối 

với từng trường 

hợp: 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh   

Các khoa lâm sàng 

khác 
05 tháng 

 

2.1 
Kỹ thuật y 

Hình ảnh y học 

Thực hành chuyên môn về hình 

ảnh y học 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 
05 tháng 

 

2.2 
Kỹ thuật y Xét 

nghiệm y học 

Thực hành chuyên môn về Huyết 

học - Truyền máu 

Khoa Huyết học- 

Truyền máu 
02 tháng 

 

Thực hành chuyên môn về Hóa 

sinh 
Khoa Hóa sinh 01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn về Vi 

sinh-Ký sinh trùng 
Khoa Vi sinh 01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn về giải 

phẫu bệnh 

Khoa Giải phẫu 

bệnh 
01 tháng 

 

2.3 

Kỹ thuật y 

Phục hồi chức 

năng 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Phục hồi chức 

năng 

Khoa YHCT-

PHCN 
3,5 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Ngoại khoa 
Khoa Ngoại 01 tháng 

 

Thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Nội khoa 
Khoa Nội 02 tuần 

 

2.4 

Kỹ thuật y 

Khúc xạ nhãn 

khoa 

Thực hành chuyên môn về khúc xạ 

nhãn khoa 
Khoa Mắt 05 tháng 

 

V DINH DƯỠNG     

1 

Bác sỹ chuyên 

khoa dinh 

dưỡng 

Thực hành chuyên môn về dinh 

dưỡng lâm sàng 
Khoa dinh dưỡng 06 tháng 

 

2 

Đại học Dinh 

dưỡng lâm 

sàng  

 

3 

Cao đẳng Dinh 

dưỡng lâm 

sàng 

 

VI 
CẤP CỨU 

NGOẠI VIỆN 
   

 

1 

Cấp cứu ngoại 

viện 

Thực hành chuyên môn về cấp cứu 

ngoại viện 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

03 tháng  

Thực hành chuyên môn về khám 

bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

03 tháng  

2. Nội dung hướng dẫn thực hành 

Nội dung hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu ngoại viện theo Thông tư số 



32/2023/TT/BYT, ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn, người hành nghề được tập 

huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, 

đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Số lượng  

Năm 2025, Bệnh viện đa khoa tỉnh dự kiến tiếp nhận thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện cụ thể như sau: Bệnh viện có thể tiếp nhận được 

1.090 người thực hành 

TT Chức danh người hành nghề 
Số lượng người thực 

hành có thể tiếp nhận 
Ghi chú 

1 Bác sỹ, y sỹ 455 học viên  

2 Bác sỹ YHCT, y sỹ YHCT 40 học viên  

3 Bác sỹ Chuẩn đoán hình ảnh 25 học viên  

4 Bác sỹ Răng hàm Mặt 10 học viên  

5 Điều dưỡng 950 học viên  

6 Hộ sinh 80 học viên  

7 Kỹ thuật y hình ảnh 50 học viên  

8 Kỹ thuật y xét nghiệm 80 học viên  

9 Kỹ thuật y PHCN 15 học viên  

4. Danh sách người hướng dẫn thực hành 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi  

chú 

1 
Đào Việt 

Hưng 

000423/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Nội soi - Điện tim, siêu 

âm tim cơ bản, thăm khám chẩn đoán bệnh tai mũi họng bằng nội 

soi, nội soi dạ dày, đại tràng, siêu âm nội soi, nội soi mật tụy 

ngược dòng,  Siêu âm chân đoán trong sản phụ khoa;  Kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

BSCKII HSCC. Giám đốc 

Bệnh viện, là người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của Bệnh viện.  

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   



2 
Dương 

Thị Như 

000116/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ CKI Sản phụ khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh phê duyệt. Phẫu thuật ung thư vú, kỹ thuật mổ bằng phương 

pháp Crossen, phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, kỹ thuật 

bơm tinh trùng và buồng tử cung, siêu âm chẩn đoán, sàng lọc 

trước sinh, phẫu thuật một số bệnh ung thư phụ khoa, điện tâm đồ 

cơ bản, siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, siêu âm tổng hợp. 

Giám định pháp y;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

 BSCKI Sản. Phó Giám 

đốc BV, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

3 

Nguyễn 

Thanh 

Thuỷ 

000360/

LCH-

CCHN 

Thạc sỹ Nội khoa. Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Khoản 2, Điều 4 

của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  Kỹ thuật nội soi thực 

quản-dạ dày-tá tràng, chuyên khoa định hướng Tim mạch, siêu 

âm tim mạch, siêu âm tổng quát, tim mạch-Cơ-Xương khớp, 

bệnh lý mạch máu, siêu âm Doppler mạch máu ngoại biên và các 

tạng, siêu âm tim thai và bệnh lý tim bẩm sinh 

Bác sỹ. Thạc sỹ chuyên 

ngành Nội. Phó Giám đốc 

BV. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

4 

Nguyễn 

Mạnh 

Cường 

0001260

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Điện tâm đồ cơ bản 

BSCKI RHM. Trưởng 

Khoa RHM, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

5 

Nguyễn 

Đình 

Chung 

000030/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ CKII chuyên ngành Nhi khoa- Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Điện tâm đồ cơ bản, cập nhật miễn 

dịch dị ứng; kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

BSCKII Nhi. Phó khoa 

Nhi, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

6 
Trần Thị 

Diệu Lan  

0002458

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Truyền nhiễm. Điện tâm đồ cơ 

bản. Chẩn đoán, điều trị, quản lý và phòng bệnh Thalassemia. 

Cấp cứu cơ bản  

Bác sỹ đa khoa. Phụ trách 

khoa Khám Bệnh, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

7 
Tạ Văn 

Quyền 

000490/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng .  Nội soi tai 

mũi họng 

BSCKI Tai Mũi Họng. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

  

8 
Trần Đức 

Điềm 

0001072

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Sản - Nhi. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.  

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

9 
Hoàng 

Thị Hào 

000237/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nội khoa. Điện 

tâm đồ cơ bản. Chẩn đoán, điều trị một số bệnh cơ xương khớp 

thường gặp và thực hành tiêm khớp ngoại vi 

Bác sỹ CKI Nội. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

10 

Mai Thị 

Bích 

Ngọc  

001258/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội khoa. Điện tâm đồ cơ 

bản, điện não đồ, đo mật độ xương, nội soi can thiệp đường tiêu 

hóa, nội soi ống mềm đường tiêu hóa trên, nội soi đại tràng 

Bác sỹ CKI Nội. Phó 

khoa Nội A, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

11 
Hà Trung 

Dũng 

000239/

LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa hồi sức cấp cứu. Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Nội 

soi tiêu hóa trên. Siêu âm tổng quát. Điện tâm đồ cơ bản, kỹ thuật 

lọc máu liên tục, nội soi đại tràng, thận nhân tạo 

Bác sỹ CKI HSCC. 

Trưởng khoa khoa 

HSTC&CĐ, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

12 

Hoàng 

Ngọc 

Tuyến 

000270/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hồi sức cấp cứu. Kỹ thuật 

lọc máu cơ bản, kỹ thuật lọc máu liên tục, điện tâm đồ cơ bản, 

nội soi dạ dày, đại tràng 

Bác sỹ CKI HSCC. Phó 

khoa HSCC, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

13 

Phạm 

Văn 

Vượng 

002481/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội và chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu. Lọc máu liên tục và thay huyết tương, lọc máu cơ bản, 

hệ thống xử lý nước trong lọc máu và trị liệu liên quan sử dụng 

công nghệ Reverse Osmosis RO, nội soi dạ dày tá tràng, điện tâm 

đồ cơ bản; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ. 

Nội soi đại tràng 

Bác sỹ CKI HSCC. Phó 

khoa HSTC&CĐ, thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

14 
Nguyễn 

Thu Hằng  

0002457

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi. Cấp cứu nhi khoa nâng 

cao, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi, hướng dẫn sử dụng máu và 

các chế phẩm máu, xử lý các tai biến trong lâm sàng  

Bác sỹ Định hướng Nhi. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   



15 

Vũ Thị 

Nguyệt 

Thu 

000176/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Cấp 

cứu nhi khoa cơ bản, hồi sức sơ sinh, chuyển viện an toàn, tiếp cận 

chẩn đoán và xử trí các bệnh lý gan mật ở trẻ em, điện tâm đồ cơ 

bản; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Nhi. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

16 
Vàng Thị 

Nếp 

001582/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, định hướng chuyên khoa Phục 

hồi chức năng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại 

khoản 1 và 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên 

môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa, định 

hướng chuyên khoa phục 

hồi chức năng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

17 
Vũ Thị 

Hằng 

0002138

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa nhi.  Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn quy định tại khoản 1 và 2, Điều 4, 

Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy 

định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản, cấp cứu nhi khoa 

nâng cao, hồi sức sơ sinh , chuyển viện an toàn, cập nhật kiến 

thức chẩn đoán , điều trị chăm  sóc bệnh sởi, cúm và ho gà, nội 

soi tai mũi họng ống cứng trẻ em, hướng dẫn sử dụng máu và các 

chế phẩm  máu , xử trí các tai biến trong lâm  sàng ; Kỹ thuật cấp 

cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Nhi. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

18 
Nguyễn 

Huy Bắc 

000369/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa I Nội khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Siêu âm hồi sức cấp cứu, 

điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CKI Nội.  Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

19 

Thiều 

Thu 

Huyền 

000362/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ nội và chuyên khoa Y học gia 

đình. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh tâm thần phổ 

biến, hướng dẫn sử dụng thuốc hướng thần, dị ứng-Miễn dịch 

lâm sàng, điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CKI YHGĐ. Phó 

khoa Nội TH, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

20 
Vàng Thị 

Thu Hiền 

0002139

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội. Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm vi sinh cơ bản và đọc kết quả 

Bác sỹ đa khoa. Phụ trách 

khoa Vi sinh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

21 

Quàng 

Thị 

Thành 

002140/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội và chuyên khoa thần 

kinh. Kỹ thuật tiêm khớp, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh tâm thần phổ biến, hướng dẫn sử dụng thuốc hướng thần. 

Điện tâm đồ cơ bản, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư 

thường gặp,  Siêu âm doppler xuyên sọ 

Bác sỹ CKI Thần kinh. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

  

22 
Trần Thị 

Lư 

000627/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội khoa. Siêu âm Dopple 

tim; điện tâm đồ cơ bản. 

Bác sỹ CKI Nội. Phụ 

trách khoa Nội Tim mạch 

- Lão khoa, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

23 

Hoàng 

Thị 

Thanh 

Tình 

001580/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Điện tâm đồ cơ 

bản. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Bổ túc vật 

lý trị liệu/PHCN 

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

24 
Nguyễn 

Thị Dung 

0002122

/LCH-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.  

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

25 

Trịnh Thị 

Thanh 

Huyền 

0001786

/LCH-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.  

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

26 
Hàng Láo 

Lử 

000384/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa I Nội khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh ung thư thường gặp, điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CKI Nội. Trưởng 

khoa Truyền nhiễm, thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

27 
Dương 

Thị Nhạn 

000385/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa truyền nhiễm. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Điện tâm đồ cơ bản  

Bác sỹ CKI Truyền 

nhiễm. Phó khoa Truyền 

nhiễm, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   



28 
Trịnh Thị 

ThuChín 

000271/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. Điện tâm đồ cơ  bản, cập nhật điều trị Viêm 

gan C trên bệnh nhân đồng nhiễm HCV-HTV 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 
  

29 

Hà Thị 

Thanh  

Uyên 

0002464

/LCH-

CCHN 

Khám chữa,  bệnh chuyên khoa da liễu.  Điện tâm đồ cơ bản. 

Thẩm mỹ và ứng dụng công Laser, tế bào gốc trong chuyên 

ngành da liễu 

Bác sỹ CKI Da liễu. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

30 

Nguyễn 

Thanh  

Bình 

000234/

LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại. Chẩn đoán Tế bào học.  Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. 

Phẫu thuật nội soi khớp gối. Phẫu thuật lấy máu tụ trong não, ngoài 

màng cứng, dưới màng cứng. Phẫu thuật cố định trong chấn thương 

cột sống bản lề ngực thắt lưng và thắt lưng  

Bác sỹ CKI Ngoại. 

Trưởng khoa Ngoại, thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

31 
Lê Hữu 

Thùy 

002484/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại. Điện tâm đồ cơ bản. 

Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật nội soi khớp gối, Phẫu thuật  

điều trị ổ cặn màng phổi dày dính màng phổi sau chấn thương 

ngực 

Bác sỹ CKI Ngoại. Phó 

khoa Ngoại, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

32 
Nguyễn 

Đức Phú 

001603/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa hệ ngoại. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. 

Điện tâm đồ cơ bản. Phẫu thuật cố định trong  chấn thương cột 

sống bản lề ngực thắt lưng và thắt lưng 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

33 

Nguyễn 

Mạnh 

Tường 

000034/

LCH-

GPHN 

Chuyên khoa Ngoại khoa. Phẫu thuật thay khớp háng cơ bản 

Bác sỹ CKI Ngoại. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

34 
Phạm Bá 

Quỳnh 

0000174

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại khoa. Điện tâm đồ cơ 

bản. Phẫu thuật nội soi tán sỏi bằng Laser. Phẫu thuật nội soi cơ 

bản 

Bác sỹ CKI Ngoại. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

35 

Nguyễn 

Quốc 

Huy 

002449/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại khoa. Điện tâm đồ cơ 

bản, tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường 

niệu đạo, phẫu thuật nội soi cơ bản 

Bác sỹ CKI Ngoại. Phó 

trưởng khoa Ngoại, thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

36 
Đỗ Thị 

Dương 

0002448

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức. Điện tâm đồ 

cơ bản 

Bác sỹ CKI GMPT. 

Trưởng  khoa GMPT, 

thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   

37 
Sùng A 

Sổ  

0002447

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh. chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức. Điện tâm đồ 

cơ bản 

Bác sỹ CKI GMPT. Phó 

khoa GMPT, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

38 

Nguyễn 

Vũ Thành 

Nam 

0002028

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Gây mê hồi sức. 

Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CK sơ bộ GMPT. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

  

39 Lỳ Ha Tư 

0001772

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Gây mê hồi sức. 

Điện tâm đồ cơ bản;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Bác sỹ CK sơ bộ GMPT. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   

40 
Vũ Thị 

Tơ 

000125/

LCH-

CCHN 

Bác  sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bác sỹ CKI huyết học 

truyền máu. thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 

được Bộ trưởng bộ y tế hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt; 

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Huyết học 

truyền máu. Trưởng khoa 

khoa HHTM, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

41 
Lê Văn 

Tình 

000336/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Bác sỹ CKI Chẩn đoán hình 

ảnh. Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

42 
Nguyễn 

Anh Tuấn 

0002389

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Bác sỹ CKI Chẩn đoán 

hình ảnh. Phó khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   



43 
Phạm Thị 

Dung  

001237/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Can 

thiệp dưới hướng dẫn siêu âm, Loãng xương chuyển hóa xương 

và kỹ thuật đo mật độ khoáng của xương bằng phương pháp đo 

hấp phụ tia X năng lượng kép (DXA) 

Bác sỹ CKI Chẩn đoán 

hình ảnh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

44 

Lưu Thị 

Hồng 

Phượng 

002141/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa. Siêu âm chẩn 

đoán trong sản phụ khoa, phẫu thuật ung thư cổ tử cung, điện tâm 

đồ cơ bản, phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa;  Kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Sản. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

45 
Lù Văn 

Khắc 

002137/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại và chuyên khoa Sản 

phụ khoa.  Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước sinh, phẫu thuật nội 

soi cơ bản trong phụ khoa, phẫu thuật ung thư buồng trứng, kỹ 

thuật làm lại tầng sinh môn. Điện tâm đồ cơ bản.  

Bác sỹ CKI Sản. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

46 
Trần Đại 

Đồng 

0001776

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản-phụ khoa. Điện tâm đồ 

cơ bản, siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, kỹ thuật soi - đốt 

cổ tử cung, phẫu thuật nội soi cơ bản trong sản phụ khoa 

Bác sỹ CKI Sản. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

47 
Lê Thị 

Doan 

000307/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt. Phẫu thuật viên phaco, 

phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chụp đáy mắt và siêu âm mắt. Điện 

tâm đồ cơ bản -Trưởng khoa Mắt.;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ, Thạc sỹ CK Mắt. 

Trưởng  khoa Mắt, thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

48 
Nguyễn 

Xuân Sáu 

000303/

LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ. 

Bác sỹ  chuyên khoa sơ 

bộ Mắt. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi  hành nghề   

49 

Nguyễn 

Đức 

Thắng 

000546/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Mắt. Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ. 

Phẫu thuật viên Phaco; kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Mắt. Trưởng 

phòng KHTH, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

50 

Vũ Thị 

Hồng 

Vân  

001451/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại khoản 1 và 2, 

Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ 

Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CKI Tai Mũi 

Họng. Phó khoa Tai Mũi 

Họng, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

51 

Đinh Thị 

Thu  

Hoài 

0002116

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, định hướng chuyên khoa Tai 

Mũi Họng. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại 

khoản 1 và 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên 

môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Bác sỹ định hướng Tai 

Mũi Họng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi  hành nghề 
  

52 
Phan Văn 

Dinh 

000365/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội/ Chuyên khoa Phục hồi 

chức năng. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Chẩn đoán điều trị một số bệnh cơ 

xương khớp thường gặp và tiêm khớp ngoại vi; Kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ Định hướng 

PHCN. Phó khoa YHCT, 

thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi  

hành nghề 

  

53 
Hà Kim 

Động 

000194/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Phục hồi chức năng 

cơ bản., cấy chỉ, thủy châm. Điện tâm đồ cơ bản  

Bác sỹ CKI YHCT. 

Trưởng khoa YHCT, thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi  hành nghề   

54 
Bùi Thị 

Hoài 

000170/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi khoa. Kỹ thuật bơm 

Sunfactan, nội soi tai mũi họng ống cứng trẻ em, cấp cứu nhi 

khoa nâng cao, cấp cứu - hồi sức, kỹ thuật thở cpap qua gọng 

mũi, hướng dẫn điều trị , chẩn đoán và quản lý một số bệnh rối 

loạn đông cầm  máu, hướng dẫn sử dụng máu và các chế phẩm  

máu , xử trí các tai biến trong lâm sàng. Điện tâm đồ cơ bản  

Bác sỹ CKI Nhi. Phó 

trưởng  khoa Nhi, thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
  

55 
Lý Văn 

Dũng 

002459/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Ung Bướu  và chuyên khoa Giải phẫu 

bệnh.  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Giải phẫu 

bệnh. Phụ trách khoa 

GPB, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   



56 

Tăng 

Tuyết 

Hương 

001628/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám và điều trị Tai Mũi Họng 

cơ bản; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại khoản 1 

và 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của 

Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ định hướng Tai 

Mũi Họng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

57 
Lò Văn 

Van 

001608/

LCH-

CCHN 

Bác sỹ Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.   

Bác sỹ Định hướng Nhi. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   

58 

Lưu 

Minh  

Phương 

001680/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội Nhi.  Hồi sức nhi cơ bản, 

kỹ thuật thở CPAP qua gọng mũi, hướng dẫn điều trị, chẩn đoán 

và quản lý một số bệnh rối loạn Đông cầm máu, điện tâm đồ cơ 

bản, kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và hồi sức hô hấp, các 

bệnh truyền nhiễm  nhi thường gặp  

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

59 
Lù Thị 

Mãi 

0001988

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi.  Điện tâm đồ cơ 

bản, cấp cứu hồi sức sơ sinh, kỹ thuật thở CPAP qua gọng mũi, 

chẩn đoán, điều trị, quản lý và phòng bệnh Thalassemia, hướng 

dẫn điều trị chẩn đoán và quản lý một số bệnh rối loạn đông máu  

;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
  

60 

Lý Thị 

Thúy 

Hường 

001644/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội và hồi sức cấp cứu. Kỹ 

thuật tiêm khớp cơ bản, kỹ thuật nội soi màng phổi  ống mềm, 

điện tâm đồ cơ bản, đọc kết quả đo mật độ xương, kỹ thuật nội 

soi phế quản ống mềm, đọc kết quả đo chức năng thông khí 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

61 

Nguyễn 

Thanh 

Huy 

001618/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại khoa. Phẫu thuật nội 

soi cơ bản, phẫu thuật điều trị bệnh trĩ, phẫu thuật nội soi can 

thiệp qua đường niệu đạo, kỹ thuật tán sỏi niệu quản bằng laser, 

cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp, điện 

tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CKI Ngoại. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

62 

Nguyễn 

Thị  

Nhung 

001624/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại. Răng hàm mặt cơ bản, 

điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

63 
Trần Văn 

Nghĩa 

000639/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa hệ Nội; chuyên khoa Gây mê hồi 

sức; thực hiện hóa trị ung thư. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ CK sơ bộ GMPT. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   

64 

Hoàng 

Diệu 

Linh 

001638/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Chụp 

và đọc cắt lớp vi tính 

Bác sỹ Định hướng Chẩn 

đoán hình ảnh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

65 

Chang 

Văn 

Hưng 

001617/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ ngoại, chuyên khoa Răng hàm 

mặt  

Bác sỹ Định hướng Răng 

Hàm Mặt. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

66 
Nguyễn 

Thị Xiêm 

001637/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

67 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm 

000447/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Kỹ thuật thở cpap qua 

gọng mũi, chăm  sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo, điện tâm  đồ 

cơ bản, chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen, 

chăm  sóc điều trị HIV /AIDS nhi khoa cơ bản, quản lý , điều trị 

bệnh lao và lao kháng thuốc tại cộng đồng, siêu âm  tổng quát ;chữa 

bệnh;kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKII Nhi. Trưởng 

khoa Nhi, thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

68 
Vàng Lệ 

Thủy 

0001752

/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi. Điện tâm đồ cơ bản, đọc 

kết quả đo chức năng thông khí 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

69 

Phan 

Hoàng 

Diệu 

001605/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội (Da liễu). Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn quy đinh tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4, 

Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy 

định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản, liệu pháp Meso 

trong thẩm mỹ da, thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ lasre, tế bào 

gốc trong chuyên ngành da liễu. Chẩn đoán, điều trị và quản lý 

bệnh nhân viêm gan B, C mạn tính; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ, Thạc sỹ chuyên 

ngành Nội khoa (Da liễu). 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

  



70 

Lương 

Thanh 

Hải 

001604/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội, không làm thủ thuật chuyên 

khoa. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ. Điện tâm đồ cơ bản, cấp cứu cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

71 
Lò Thị 

Trang 

0001773

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa  đa khoa hệ Nội - Hồi sức cấp cứu. Điện tâm 

đồ cơ bản. Lọc máu liên tục cho trẻ em, siêu âm tổng quát, điện 

tâm đồ cơ bản, chẩn đoán , điều trị  và chăm  sóc bệnh sởi , cúm  

và ho gà. Thực hành tiêm  chủng  

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

72 
Nguyễn 

Bá Giang 

002735/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nhi; Lọc máu 

liên tục cho trẻ em; Siêu âm tổng quát; Điện tâm đồ cơ bản; Cập 

nhập kiến thức chẩn đoán , điều trị  và chăm  sóc bệnh sởi , cúm  

và ho gà;Thực hành tiêm  chủng  

Bác sỹ CKI Nhi. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

73 

Lương 

Quang 

Thanh 

000686/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ ngoại. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

74 
Hoàng 

Văn Tuấn 

002163/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhãn khoa. Điện tâm đồ cơ 

bản; Chẩn đoán hình ảnh trong 

nhãn khoa  

Bác sỹ CKI Chuyên 

ngành Nhãn khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

  

75 
Lò Thị 

Tú Ngọc 

0001763

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Hồi sức cấp cứu 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

76 

Trần Thị 

Thanh 

Hải 

000426/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

77 
Trần Thị 

Tuyết 

000181/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

78 

Vũ Thị 

Thu 

Hương 

000099/

LCH-

CCHN 

Thực hiện quy định hiện hành của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ các ngạch viên chức y sỹ YHCT  

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

79 

Đặng 

Anh 

Quang 

000172/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng trưởng khoa 

YHCT, thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc bệnh nhân 

tại khoa YHCT   

80 
Nguyễn 

Thị Oanh 

000235/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằngY học cổ truyền và thực hiện theo  

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

kỹ thuật y 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

81 
Phạm Thị 

Hiền 

000165/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  Y học cổ truyền.  Thực hiện danh mục 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng bộ y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

82 
Nguyễn 

Thị Thắm 

000178/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  Y học cổ truyền.  Thực hiện danh mục 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng bộ y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

83 

Đoàn 

Văn 

Thơm 

0001232

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Điện tâm đồ cơ bản, cấp cứu cơ 

bản;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn   

87 
Trần Thị 

Nga 

000124/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ thận nhân tạo 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

88 

Hoàng 

Thu 

Hường 

000088/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  



89 
Nguyễn 

Thị Thu 

000251/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng  quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Khám bệnh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

90 
Phan Thị 

Hồng 

0001127

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

91 
Hoàng 

Thị Hạnh 

000089/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

92 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

000091/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

93 
Nguyễn 

Thị Hoa 

000425/

LCH-

CCHN 

Thực hiện công việc của điều dưỡng theo quyết định 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ban hành tiêu 

chuẩn Nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

94 
Trần Thị 

Mơ 

000096/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

95 
Trần Thị 

Thanh 

000207/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

96 

Bùi 

Trung 

Điền 

000231/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng. Kỹ thuật lọc máu cơ bản. Xử trí cấp cứu 

chấn thương ban đầu 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

97 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

000087/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

98 

Nguyễn 

Tuyên 

Huấn 

000108/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

99 
Bùi Thị 

Phượng 

000263/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

100 
Đỗ Văn 

Cương 

000254/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

101 

Phùng 

Nam 

Hồng 

000163/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

102 
Vũ Thị 

Hảo 

0001257

/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

103 
Đoàn Thị 

Quỳnh 

000151/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



104 

Vũ Thị 

Thúy 

Liên 

000155/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

105 
Bùi Sỹ 

Cường 

000257/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng. Chứng chỉ điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não; 

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

106 

Hán 

Chung 

Tính 

0001253

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

107 
Đoàn Thị 

Nhiên 

000233/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng. kỹ thuật lọc máu cơ bản dành cho điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

108 
Nguyễn 

Hùng 

000238/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Hồi sức tích cực và chống 

độc. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

109 
Mai Văn 

Thiện 

000241/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. Phụ nội soi và khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ 

nội soi tiêu hóa 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

140 

Lương 

Quỳnh 

Trang 

000245/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

141 

Hoàng 

Thị Thu 

Hằng 

000081/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

142 
Lã Tiến 

Thành 

000258/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật lọc máu liên tục 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

143 
Đường 

Thị Hằng 

000114/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Giám sát chất lượng nước RO đảm bảo an toàn cho 

điều trị thận nhân tạo 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

144 

Hoàng 

Văn 

Dũng 

000255/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật lọc máu cơ bản;  Kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Phụ trách 

điều dưỡng khoa HSCC. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

145 
Mai Thị 

Hà 

000115/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật lọc máu cơ bản. Quản lý, giám 

sát chất lượng nước RO dùng cho kỹ thuật thận nhân tạo 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

146 
Mai Thị 

Xuân 

000076/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật lọc máu cơ bản dành cho điều 

dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

147 

Phạm Thị 

Hồng 

Nhung 

000347/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ 

thuật lọc máu cơ bản dành cho điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

148 
Trương 

Thị Hoà 

000203/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Massage cho trẻ sơ sinh, phụ giúp bác 

sỹ bơm Sunfactan, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi; Kỹ thuật cấp 

cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  



149 
Nguyễn 

Thị Chi 

000217/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ chăm sóc, quản lý và phòng 

bệnh Thalasemia. Bổ túc Vật lý trị liệu/ PHCN, cấp cứu  nhi khoa 

nâng cao, phòng , chẩn đoán và xử trí phản vệ, chăm  sóc trẻ 

bằng phương pháp kangaroo 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Nhi. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn  

  

150 
Vàng Thị 

Quyên 

000130/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Hồi sức sơ sinh cơ bản, kỹ thuật thở cpap qua gọng 

mũi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

151 

Vũ Thị 

Thuỳ 

Linh 

000179/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi  

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

152 
Trần Thị 

Thu Hà 

000182/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Cấp cứu nhi khoa nâng cao, hồi sức sơ 

sinh chuyển viện an toàn, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi, hồi 

sức sơ sinh tại phòng sinh 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

153 

Nguyễn 

Thị Thuý 

Quỳnh 

000074/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng.  Cấp cứu nhi khoa nâng cao 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

154 

Nguyễn 

Thị 

Ngoan 

000210/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ lọc máu liên tục cho trẻ em, 

cấp cứu  nhi khoa nâng cao, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

155 

Phạm 

Thế 

Giang 

000209/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Hồi sức tích cực cho người bệnh covid -

19 nặng nguy kịch. Cấp cứu nhi khoa nâng cao 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

156 

Đặng Thị 

Thanh 

Phương 

000205/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Chứng chỉ Lọc máu liên tục cho trẻ em 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

157 
Nguyễn 

Thị Huế 

000175/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Chứng chỉ Lọc máu liên tục cho trẻ em 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

158 
Trần Thị 

Bích 

000195/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Chứng chỉ Lọc máu liên tục cho trẻ em 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

159 

Hoàng 

Thị  

Phượng 

000078/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Cấp cứu  nhi khoa nâng cao, hồi sức chăm sóc thiết 

yếu sơ sinh cơ bản;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

160 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

000097/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

161 
Hà Thị 

Định 

000079/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Cấp cứu nhi cơ bản, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi  

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

162 
Đặng Thị 

Liễu 

000111/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Cấp cứu nhi khoa nâng cao, kỹ thuật thở cpap qua 

gọng mũi  

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



163 
Tẩn Vần 

Vinh 

000080/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. h tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng. Hồi sức nhi cơ bản, kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

164 
Lê Thuỷ 

Chiều 

000083/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

165 
Trịnh Thị 

Thơm 

000085/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ Thông khí nhân tạo nhi khoa, hồi sức 

chăm sóc thiết yếu sơ sinh cơ bản, kỹ thuật thở cpap qua gọng 

mũi; chữa bệnh;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

166 
Bùi Thị 

Loan 

000077/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ Kỹ thuật thở cpap qua gọng mũi, cấp cứu 

hồi sức sơ sinh 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

167 

Hoàng 

Thị  

Huyền 

001639/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

168 

Nguyễn 

Quốc  

Việt 

000221/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Nội TH. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

169 

Nguyễn 

Thị Anh 

Đào 

000325/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng, Phụ trách 

điều dưỡng khoa Nội Tim 

mạch - Lão khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

170 
Bùi Thị 

Thu Hằng 

000318/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

171 
Lâm Thị 

Mai 

000842/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

172 
Nguyễn 

Thị Họ 

000327/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

173 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Hoàn  

000349/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

174 
Tạ Thị 

Xoa 

000323/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

175 
Trịnh Thị 

Lan 

000351/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

176 
Lâm Thị 

Thơm 

000075/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Đo chức năng hô hấp;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

177 
Lê Thị 

Trang 

000161/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Đo chức năng hô hấp;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



178 
Vũ Thị 

Nhung 

000330/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Đo chức năng hô hấp 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

179 

Trần Thị 

Ngọc 

Bích 

000335/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng nha khoa 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

180 
Trần Thị 

Nguyệt 

000337/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

181 
Bùi Thị 

Thắm 

000332/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

182 

Nghiêm 

Thị Thuỳ 

Linh 

000338/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

183 
Hà Thị 

Hoàn 

0001577

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

184 

Phạm Thị 

Phương 

Thảo 

000136/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

185 
Lê Thu 

Trang 

000086/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Đo chức năng hô hấp;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

186 
Tạ Thị 

Anh 

000158/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

187 
Vũ Thị 

Hương 

000206/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng, Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

188 

Trần 

Hoàng 

Anh 

000112/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

189 
Nguyễn 

Thị Xuân 

000292/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Truyền nhiễm. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn     

190 

Mào Thị 

Bích  

Nguyệt 

000278/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

191 
Bùi Thị 

Phượng 

001607/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng nha khoa 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

192 
Đinh Thị 

Ước 

000198/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.  

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



193 
Hồ Thị 

Hương 

000189/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

194 
Phạm Thị 

Thắm 

000290/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

195 

Phạm 

Thùy 

Linh 

000128/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

196 
Bùi Thị 

Chiên 

000285/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

197 

Nguyễn 

Quang 

Huyên 

000100/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

198 
Vũ Thị 

Xinh 

001188/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

199 
Trần Thị 

Yến 

000372/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

200 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

002129/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.  Điều dưỡng chuyên khoa da liễu 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

201 

Hoàng 

Thị Thu 

Vân 

000188/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

202 
Nguyễn 

Thị Tám 

000381/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Sơ cấp cứu và điều trị bỏng 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Ngoại CT, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

203 
Nguyễn 

Lệ Thu 

000326/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

204 

Đặng Thị 

Thanh 

Tươi 

0002082

/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;  

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

205 
Bùi Xuân  

Trường 

000104/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

206 
Trần Thị 

Thu 

000103/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Sơ cấp cứu và điều trị bỏng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

207 

Nguyễn 

Thị  

Thanh 

000122/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



208 

Nguyễn 

Thị  

Nghĩa 

000331/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng; chữa bệnh;kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

209 
Nguyễn 

Thị Hà 

000378/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. Chăm sóc và thay băng người bệnh bỏng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

210 
Lê Thị 

Dung 

000340/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

211 
Hà Văn 

Trọng 

000373/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật viên xương bột 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

212 

Đào 

Trọng 

Hữu 

000066/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, kỹ thuật y;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng 

tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

213 
Nguyễn 

Văn Đức 

000421/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ 

thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

214 
Nguyễn 

Thị Bích 

000135/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

215 
Lý Mạnh 

Dũng 

000610/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

216 
Nguyễn 

Thị Thuý 

000164/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

217 
Hoàng 

Văn Bắc 

000113/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Điều dưỡng nha khoa 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

218 
Đoàn Thị 

Hoa 

000156/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

219 

Phạm Thị 

Thu 

Hường 

000154/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

220 

Trần Thị 

Phương 

Lan 

000084/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

221 
Lê Kim 

Dung 

000162/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



222 

Nguyễn 

Thị Kim 

Khánh 

000160/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng; chữa bệnh;kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

223 
Trịnh 

Văn Năm 

000105/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

224 
Vy Minh 

Thuý 

000134/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

225 

Hoàng 

Thị 

Giang 

000106/

CH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

226 
Bùi Thị 

Trang 

000127/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

227 

Nguyễn 

Thị 

Huyên 

000102/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

228 
Hà Anh 

Vũ 

000477/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật lọc máu liên tục thay huyết 

tương;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

229 

Đặng 

Văn 

Duẩn 

000374/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng. Chứng chỉ kỹ thuật viện dụng cụ mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

230 
Phạm 

Văn Sơn 

000095/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở, Kỹ thuật viên dụng cụ 

mổ nội soi;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

231 
Nguyễn 

Văn Thụy 

0002126

/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

232 
Đỗ Hữu 

Luận 

000101/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. KTV dụng cụ mổ mở;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

233 
Phí Đức 

Vinh 

000358/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

234 
Nguyễn 

Thế Hùng 

000116/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

235 
Vũ Thị 

Nhinh 

000082/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng.  Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

236 
Lại Thị 

Kim Liên 

000320/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng GMHS cơ bản 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

237 

Đỗ 

Phương 

Phương 

000356/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ 

thuật viên dụng cụ mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  



238 
Bùi Thị 

Trang 

000974/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng GMHS, KTV dụng cụ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

239 
Lê Thành 

Đông 

001578/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng chuyên ngành phẫu thuật thần kinh 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

240 
Lò Văn 

Kiên 

000355/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

241 
Kiều Lan 

Anh 

000308/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ 

thuật viên định hướng chuyên khoa Huyết học - truyền máu. 

Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

định hướng chuyên khoa 

Huyết học - Truyền máu. 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

242 

Hoàng 

Thị Kim 

Oanh 

000107/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng,  xét nghiệm vi sinh 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

243 
Nguyễn 

Thị Hiền  

000306/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

244 

Nguyễn 

Thị Thu 

Sang 

000256/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

245 

Phạm Thị 

Thu 

Trang 

000267/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

246 
Nguyễn 

Ngọc Sơn 

000073/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Kỹ thuật viên Xquang 

Điều dưỡng, kỹ thuật viên X 

quang. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn  

  

247 

Nguyễn 

Ngọc 

Anh 

000302/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, điều dưỡng chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh;chữa bệnh; kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

248 
Phạm 

Văn Dân 

000300/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật chụp Xquang thường quy 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

249 
Lê Thị 

Huệ 

000296/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ, đo mật độ xương bắng máy đo hấp thu tia X 

naưng lượng kép 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

  

250 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

000301/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Đo 

mật độ xương bắng máy hấp thu tia X năng lượng kép 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

251 
Nguyễn 

Thị Thuỷ 

000415/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số  41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng  

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

252 
Bùi Thị 

Thủy 

000413/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



253 
Lê Quốc 

Đạt 

000328/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Răng Hàm Mặt. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

254 
Nguyễn 

Anh Tuấn 

000298/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Trợ thủ nha khoa 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

255 

Nguyễn 

Duy 

Thành 

000037/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, điều dưỡng nha khoa; kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

256 
Trần Thị 

Linh 

000119/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

257 
Trần Thị 

Trang 

000120/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

258 

Hoàng 

Thị 

Phượng 

000309/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng nhãn khoa 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Mắt. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn    

259 
Phạm Thị 

Vui 

000324/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

260 
Hà Thị 

Thơm 

000313/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng (ĐD chuyên khoa mắt);  Kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

261 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dương 

000275/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng chuyên khoa Mắt;  Kỹ 

thuật cấp cứu ngừng tuần 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

262 
Nguyễn 

Thị Mỵ 

000295/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Điều 

dưỡng chuyên khoa Mắt 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

263 
Lê Thị 

Hiền 

000284/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng chuyên khoa Mắt;  Kỹ 

thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

264 
Tạ Thị 

Lan 

000272/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng định hướng TMH 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

265 
Tạ Thị 

Sen 

000312/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Điều dưỡng TMH 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Tai Mũi Họng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

266 

Nguyễn 

Thị  

Dung 

000274/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. Thính lực đồ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

267 

Bùi Thị 

Bích  

Huyền 

000098/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Điều dưỡng chuyên khoa TMH 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



268 
Triệu Thị 

Thu 

000110/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Điều dưỡng chuyên khoa TMH 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

269 
Bùi Hữu 

Minh 

000276/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

270 
Phạm Thị 

Doan 

000118/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Điều dưỡng chuyên khoa TMH 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

271 
Phan Thị 

Thu Hiền 

000099/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ Bổ túc vật lý trị liệu/PHCN 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

272 
Đỗ Xuân 

Trung 

000314/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Phó trưởng 

khoa KSNK. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

273 
Nguyễn 

Nam Anh 

000227/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.  Chẩn đoán tế bào học hút kim nhỏ, kỹ 

thuật xét nghiệm tế bào học. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn  
  

274 
Vũ Thị 

Ngọc Ly 

000090/

LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. Chứng chỉ Giải phẫu bệnh 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

275 
Trần Thị 

Vân 

000207/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử 

trí phản vệ. 

Điều dưỡng trưởng khoa 

dinh dưỡng tiết chế. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

276 
Phạm Thị 

Kim Anh 

000396/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh. 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa.Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

277 
Bùi Thị 

Thu Hiền 

000157/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa - Phụ trách khối 

Nội. .Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

278 
Đỗ Thị 

Thu Nhài 

0002128

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Kỹ thuật viên dụng cụ 

mổ nội soi 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

279 
Phạm Thị 

Niên 

000129/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Sản. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

280 
Thào Thị 

Say 

000402/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng. (ĐD chuyên khoa phụ sản) 

Điều dưỡng chuyên khoa 

phụ sản. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

281 

Dương 

Thị Minh 

Cúc 

000411/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

282 
Vũ Thị 

Lý 

000410/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    



283 

Nguyễn 

Thị Minh 

Châu 

000409/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

284 

Nguyễn 

Thị  

Tươi 

000171/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

285 
Trần Thị 

Hằng 

000407/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

286 

Nguyễn 

Thị Lệ 

Mỹ 

000397/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

287 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Phương 

000408/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn  
  

288 
Bùi Thị 

Nga 

000175/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

289 
Phạm Thị 

Bẩy 

000178/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

290 
Hoàng 

Thị Thoa 

000173/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

291 
Lành Thị 

Khuyên 

000174/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

292 
Phạm Thị 

Mai 

000170/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

293 
Phạm Thị 

Mai 

000417/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

294 

Đặng Thị 

Kim  

Huế 

000169/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

295 
Hoàng 

Thị Oanh 

000172/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

296 
Lê Thị 

Yến 

000391/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

297 

Nguyễn 

Thuỳ 

Nhung 

000416/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

298 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

000176/

LCH-

GPHN 

Hộ sinh 

Hộ sinh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

299 
Bùi Thị 

Hà 

001583/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh 

Điều dưỡng chuyên ngành 

sản khoa. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

300 

Bùi Thị 

Tuyết  

Nhung 

000377/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. KTV gây mê hồi sức; Kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng, KTV GMHS. 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn  
  

301 

Hoàng 

Thị Thu 

Hà 

000370/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, kỹ thuật y (gây mê hồi sức); kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng, kỹ thuật viên 

GMHS. KTV  trưởng 

khoa GMPT, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



302 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Loan 

000424/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên gây mê 

hồi sức; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

KTV gây mê - Phụ trách 

khối Ngoại, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

303 

Đặng Thị 

Thanh 

Tâm 

000366/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.  KTV gây mê hồi sức; kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Điều dưỡng, KTV 

GMHS. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn    

304 
Đỗ Thị 

Thoả 

000139/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

305 
Nông Thị 

Nam 

000148/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV trưởng khoa khoa 

Huyết học truyền máu. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

306 
Nguyễn 

Gia Hiếu 

000143/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

307 
Đinh Thị 

Trang 

000128/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

308 

Bạch Thị 

Thu  

Trang 

000146/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

309 

Nguyễn 

Thị Hoa 

Lư 

000130/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2; Đo tải lượng virus 

viêm gan 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

310 
Hoàng 

Hải Vân 

000142/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV trưởng khoa khoa Vi 

sinh. Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn    

311 
Nguyễn 

Thị Hậu 

000065/

LCH-

GPHN 

Xét nghiệm y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

312 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

000127/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

313 
Trần Thị 

Thơm 

002475/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

314 

Phạm 

Thanh 

Bình 

000131/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Kỹ thuật viên - Trưởng 

khoa khoa Sinh hóa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

315 
Nguyễn 

Thị Thủy 

0002064

/LCH-

CCHN 

KTV xét nghiệm. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y 

Kỹ thuật viên - Cử nhân 

sinh học. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn    

316 

Trần Thị 

Thuý 

Hường 

000147/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    



317 
Vũ Hải 

Anh 

000138/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

318 

Phong 

Thị Diệu 

Linh 

001581/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

319 
Đỗ Thị 

Hà 

000141/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm Y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

320 

Lương 

Ngọc 

Anh 

001643/

LCH-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm hóa sinh. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y. Xét nghiệm y học cơ bản 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

321 

Nguyễn 

Hoàng 

Cường 

0002450

/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên y học 

Kỹ thuật viên y học. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn  

  

322 
Sùng A 

Cường 

002744/

ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh Y học 

Kỹ thuật viên y học. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn    

323 

Nguyễn 

Văn 

Mạnh 

0002133

/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên y học 

Kỹ thuật viên y học. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn  

  

324 
Phạm 

Duy Định 

000294/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học 

 KTV Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn    

325 
Nguyễn 

Hoa Mai 

000033/

LCH-

GPHN 

Phục hồi chức năng 

Kỹ thuật viên VLTL - 

PHCN. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn   

326 
Lò Thị 

Nhung 

000169/

LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên PHCN 

Kỹ thuật viên PHCN. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn   

327 

Vũ Thị 

Ngọc  

Oanh 

000273/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Siêu âm tổng quát, 

điện tâm đồ cơ bản, phục hồi chức năng cơ bản, chẩn đoán điều 

trị một số bệnh cơ xương khớp thường gặp và tiêm khớp ngoại vi  

Bác sỹ y học cổ truyền. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên môn   

328 

Thiều 

Minh  

Quân 

001653/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y (chẩn đoán hình ảnh) 

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hoạt động chuyên môn   

329 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

002151/

LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn   

330 

Nghiêm 

Quang 

Trọng 

001606/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn   

331 

Nguyễn 

Đông 

Đức 

002451/

LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt; siêu âm tổng quát. 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy đinh tại 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ. Siêu âm tổng quát. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ Định hướng Răng 

hàm mặt.Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 
  

332 
Vũ Thị 

Thơm 

001068/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y 

KTV XN. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn   



334 
Lê văn 

Dũng 

0001419

/LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 2, 

điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản, phẫu thuật nội 

soi cơ bản trong phụ khoa, siêu âm sản phụ khoa, kỹ thuật soi và 

điều trị các tổn thương lành tính cổ tử cung, kỹ thuật lọc rửa và 

bơm tinh trùng vào buồng tử cung. 

Bác sỹ CKI Sản. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

335 
Đỗ Hồng 

Ngân 

0001249

/LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh.  Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

336 
Lù Thị 

Khơi 

0002172

/LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. Chẩn đoán và điều trị cắt cơn 

nghiện ma túy. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

337 
Giàng 

Thị Cúc 

000289/

LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản  

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

338 

Trần 

Trung 

Dũng 

0002174

/LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y 

tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. Siêu âm Dopple tim mạch. Tim 

mạch cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

339 
Hà Thị 

Cúc 

0002221

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

340 
Khúc Thị 

Kim Liên 

0002123

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điện tâm đồ cơ bản, kiến thức và thực hành về dinh dưỡng lâm 

sàng và điều trị 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

341 

Nguyễn 

Lương 

Bình 

000593/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nội 

soi dạ dày- tá tràng, điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, 

điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

342 

Nguyễn 

Minh 

Đức 

0002135

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa được thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm 

vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh;kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

343 

Nguyễn 

Thanh 

Phượng 

001544/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.Thực hiện danh 

mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở y tế phê duyệt 

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

344 
Bùi Thu 

Hằng 

001621/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và chuyên khoa 

phục hồi chức năng 

Bác sỹ YHCT. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

345 
Đỗ Thị 

Ngân 

000247/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng.  Chứng chỉ Bổ túc vật lý trị liệu/PHCN 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

346 

Nguyễn 

Anh  

Sơn 

001705/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, định hướng chuyên ngành chẩn 

đoán hình ảnh; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định 

tại khoản 1 và 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên 

môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Kỹ thuật 

siêu âm Dopller mạch máu trong chấn thương 

Bác sỹ Định hướng chẩn 

đoán hình ảnh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  



347 
Dương 

Văn Thế 

0002192

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;  Kỹ 

thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

348 

Đặng Thị 

Thu  

Thủy 

0001762

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi. Điện tâm đồ cơ 

bản. Chẩn đoán, điều trị, quản lý và phòng bệnh Thalassemia 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

349 
Nguyễn 

Huy Sỹ 

0002011

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

350 
Trịnh Thị 

Khánh 

0002167

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

351 
Nguyễn 

Đức Tú 

0002455

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

Kỹ thuật viên y học. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề   

352 

Nguyễn 

Thị Trà 

My 

002235/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, sản phụ khoa cơ bản; Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 4, 

Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy 

định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa;  

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

Bác sỹ đa khoa, sản phụ 

khoa cơ bản. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
  

353 
Phạm Thị 

Thủy 

0002237

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

354 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

0000989

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Khám và điều trị bệnh Tai mũi họng cơ bản, thăm khám nội soi 

Tai Mũi Họng 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

355 

Lục Thị 

Kiều  

Anh 

0002234

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điện tâm đồ cơ bản;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

356 
Lê Ngọc 

Hà 

0002233

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Ung thư cơ bản, điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

357 
Mai Duy 

Hoàn 

0002236

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm 

vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

358 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

0001788

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

359 
Trần Thị 

Hậu 

0002194

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

360 
Chang 

Thị Say 

002265/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Điện tâm đồ cơ bản. Tế bào học 

cơ bản chẩn đoán các khối u 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   



361 
Phạm 

Ngọc Đại 

0000438

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điện tâm đồ cơ bản, tim mạch cơ bản, siêu âm Doppler tim cơ 

bản, Hotter huyết áp 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

  

362 
Vũ Thị 

Nhài 

000663/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

363 
Lê Hồng 

Quân 

000562/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy đinh tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ. 

Điện tâm đồ cơ bản, phẫu thuật nội soi cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 
  

364 

Nguyễn 

Thị  

Duyên 

0001148

/LCH-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

365 
Tạ Thị 

Phượng 

000394/

ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ (Chứng chỉ 

này thay cho chứng chỉ sô 000394/ĐB-CCHN cấp ngày 

01/7/2013) 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

366 
Lò Thị 

Vợt 

0001532

/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Gây mê hồi sức. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2  Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Điện tâm đồ cơ bản;  

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI GMPT. Thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

  

367 
Bùi Thị 

Nhung 

000093l

/LCH-

GPHN 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

368 
Lê Huy 

Hùng 

000159/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thạc sỹ dinh 

dưỡng. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

369 
Hà Thị 

Sen 

0001812

/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định 

tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng;  Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

  

370 

Phàn 

Trường 

Nhân 

002267/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

371 
Trần Thế 

Tài 

001683/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa nhãn khoa. Phẫu 

thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân; Kỹ thuật cấp cứu ngừng 

tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ CKI Nhãn khoa. 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề   

372 
Tao Văn 

Sơn 

001036/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên  

khoa Ngoại. Siêu âm tổng quát 

Bác sỹ CKI Ngoại.  Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

373 
Tống Văn 

Đề 

002778/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.  Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

374 
Giàng A 

Phương 

002777/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Điện tâm đồ cơ bản, lọc máu 

liên tục 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

375 
Phan Thị 

Mỹ Linh 

002779/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Điện tâm đồ cơ  bản; Kỹ thuật 

cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

376 

Nông Thị 

Minh 

Anh 

002719/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Điện tâm đồ cơ bản, lọc máu 

liên tục; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ; Kỹ 

thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

377 
Đỗ Ngọc 

Sơn 

002780/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   



378 

Lê Thị 

Ngọc 

Anh 

001579/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu và phục hồi chức 

năng. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   

379 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

006191/

TB-

CCHN 

Thực hiện  theo chức năng, nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề   

340 

Hoàng 

Thị 

Nguyệt 

001627/

LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế và  Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Điều dưỡng. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 
  

341 
Mai Thị 

Phương 

002790/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ. Điện tâm đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

  

342 

Đoàn Thị 

Thu 

Huyền 

000889/

LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Chẩn đoán, điều trị một số bệnh 

cơ xương khớp cơ bản và kỹ thuật tiêm khớp ngoại vi. Điện tâm 

đồ cơ bản 

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề   
       

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa về Sở Y tế trước ngày 

31/01 của năm đó. Đồng thời đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử. 

- Thực hiện báo cáo về hoạt động hướng dẫn thực hành của cơ sở hướng 

dẫn thực hành về Sở Y tế trước ngày 05/01 của năm kế tiếp. 

- Tiếp nhận và ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người 

thực hành theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. 

- Phân công người hướng dẫn thực hành cho người thực hành được quy 

định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. 

- Căn cứ phiếu đánh giá, nhận xét quá trình thực hành, trình Ban giám đốc 

cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho người thực hành theo mẫu 

tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành để 

cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với các đối tượng 

thực hành thuộc đơn vị quản lý. 

2. Phòng Tài chính kế toán 

- Thực hiện hạch toán, thu chi, thanh quyết toán theo chế độ quy định (nếu có). 

3. Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện 

- Trực tiếp tham gia hướng dẫn, giám sát người thực hành theo quy định. 

- Tạo điều kiện cho người thực hành hoàn thành nhiệm vụ và tham gia đầy 

đủ các buổi thực hành. 



4. Người hướng dẫn thực hành 

- Tuân thủ sự phân công hướng dẫn thực hành của người đứng đầu cơ sở 

thực hành. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành. 

Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên môn 

trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh do lỗi 

của người hướng dẫn thực hành. 

- Người trực tiếp hướng dẫn thực hành đánh giá, nhận xét quá trình thực hành 

của người thực hành theo từng nội dung quy định. Đánh giá, nhận xét phải được 

thực hiện ngay sau khi người thực hành hoàn thành từng nội dung thực hành. 

5. Người thực hành 

- Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở hướng dẫn thực hành. 

- Tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở thực hành và tuân theo 

sự hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành. 

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hành, giữ bí mật 

thông tin của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hành. 

- Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong 

hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở hướng dẫn thực hành (nếu có). 

- Người thực hành không được ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án 

điều trị. Không được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người 

hướng dẫn thực hành cho phép. 

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn thực hành cấp giấy xác nhận hoàn thành 

quá trình thực hành hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2025. Đề nghị các khoa, phòng và cá nhân có 

liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng BV; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Việt Hưng 

 

 


		2025-01-07T11:33:27+0700


		2025-01-07T11:57:15+0700


		2025-01-07T11:57:09+0700


		2025-01-07T11:57:09+0700


		2025-01-07T11:57:46+0700




